
 

 

UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ Y TẾ 

Số:           /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày      tháng 9 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Căn cứ Luật Dược ngày 06/4/2016; 

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Dược; Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy 

định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về quy định về “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”; 

Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y dược tư nhân - Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cho các cơ sở 

kinh doanh Dược trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Trưởng các phòng: Quản lý hành nghề Y dược tư nhân, Nghiệp vụ 

Dược, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3/QĐ (thực hiện);  

- Giám đốc Sở Y tế (báo cáo); 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- UBND các huyện Đông Sơn, Nông Cống,  

Như Thanh, thành phố Thanh Hóa(để biết); 

- TTKN Thanh Hóa (để biết); 

- Lưu: VT, HNYD(01). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Thái Hòa 
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DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC  
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-SYT ngày       tháng 9 năm 2024 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa) 

STT 

Người phụ 

trách chuyên 

môn về dược 

Số Chứng chỉ 

hành nghề Dược 
Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Loại hình Phạm vi Ghi chú 

1 Vũ Thị Hiền 
7885/CCHN-D-

SYT-TH 
Quầy thuốc Hải 

Hiền 

QL 47, thôn Tam Xuyên, xã 

Đông Khê, huyện Đông Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực). 

Cấp mới 

2 
Nguyễn Thị 

Hương 

8116/CCHN-D-

SYT-TH 
Quầy thuốc số 

27 

Thửa đất 1025, tờ BĐ số 01, 

thôn Ngọc Lậu 2, xã Đông 

Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực). 

Cấp mới 

3 
Nguyễn 

Trọng Du 

3181/TH-

CCHND 
Quầy thuốc 

Đông Du 

Thửa số 8, thôn Thế Giới, xã 

Đông Ninh, huyện Đông Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực). 

Cấp mới 

4 
Lê Mạnh 

Hình 

7068/CCHN-D-

SYT-TH 
Quầy thuốc 

Hình Trang 

Thửa đất số 1180, bản đồ số 

10, Thôn Triệu Xá 1, xã 

Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực). 

Cấp mới 

5 
Nguyễn Thị 

Hường 

3176/CCHN-D-

SYT-TH 
Quầy thuốc số 

23 

Thửa đất số 234, tờ bản đồ 

05, thôn Văn Nam, xã Đông 

Văn, tỉnh Thanh Hóa 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực). 

Cấp mới 

6 
Nguyễn Thị 

Hà 

8120/CCHN-D-

SYT-TH 
Quầy thuốc 

Thành Hà 

Thửa đất 405, tờ bản đồ số 

11, thôn 3, xã Đông Minh, 

huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực). 

Cấp mới 

7 
Trần Thị 

Tuyết 

3584/CCHN-D-

SYT-TH 
Quầy thuốc 

Trần Tuyết 

Ki ốt chợ Thượng, thôn Tống 

Sở, xã Trung Chính, huyện 

Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực). 

Cấp mới 
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8 

 

Phạm Thị 

Phương Lan 

6787CCHN-D-

SYT-TH 
Quầy thuốc 

Dũng Thu 

Thôn Tuy Yên, xã Công 

Liêm, huyện Nông Cống, tỉnh 

Thanh Hóa 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực). 

Cấp mới 

9 
Nguyễn Thị 

Luyến 

3340/TH-

CCHND 

Quầy thuốc 

Nguyễn Thị 

Hoan 

Ki ốt chợ Trầu, xã Công 

Liêm, huyện Nông Cống, tỉnh 

Thanh Hóa 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực). 

Cấp mới 

10 
Lường Thị 

Hà 

3590/CCHN-D-

SYT-TH 
Quầy thuốc 

Nam Hà 

Ki ốt chợ Trầu, xã Công 

Liêm, huyện Nông Cống, tỉnh 

Thanh Hóa 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực). 

Cấp mới 

11 
Từ Ngọc 

Khanh 

8156/CCHN-D-

SYT-TH 
Quầy thuốc Từ 

Ngọc Khanh 

Ki ốt chợ Trầu, xã Công 

Liêm, huyện Nông Cống 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực). 

Cấp mới 

12 
Nguyễn Thị 

Tình 

2039/TH-

CCHND 
Quầy thuốc 

Khánh Thủy 2 

Hộ nhà ông  Nguyễn Trung 

Dũng thôn 3 Châu Sơn, xã 

Công Tế Nông, huyện Nông 

Cống, tỉnh Thanh Hóa 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực). 

Cấp mới 

13 
Nguyễn Thị 

Thủy 

4538/CCHN-D-

SYT-TH 
Quầy thuốc Bảo 

Châu 

Thôn Yên Qủa 2, xã Trung 

Thành, huyện Nông Cống, 

tỉnh Thanh Hóa 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực). 

Cấp mới 

14 Vũ Đức Thọ 
8059/CCHN-D-

SYT-TH 
Nhà thuốc Thọ 

Mai 

Số nhà 145 Khu phố 2, thị 

trấn Bến Sung, huyện Như 

Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

Nhà thuốc 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực). 

Cấp mới 

15 
Đỗ Thị 

Huyền 

8167/CCHN-D-

SYT-TH 
Quầy thuốc An 

Pharmacy 

Thôn 2, xã Tế Thắng, huyện 

Nông Cống 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

Cấp mới 
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Người phụ 
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môn về dược 

Số Chứng chỉ 
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Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Loại hình Phạm vi Ghi chú 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực). 

16 
Ngân Thị 

Xuyên 

8189/CCHN-D-

SYT-TH 
Quầy thuốc Thu 

Hằng 

Số 107 đường Bà Triệu, thị 

trấn Nông Cống, huyện Nông 

Cống, tỉnh Thanh Hóa 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực). 

Cấp mới 

17 
Trịnh Văn 

Yên 

8171/CCHN-D-

SYT-TH 
Quầy thuốc Yên 

Huyền 

Phố Mới, xã Vạn Thắng, 

huyện Nông Cống, tỉnh 

Thanh Hóa 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực). 

Cấp mới 

18 
Đậu Khắc 

Tuấn 

7968/CCHN-D-

SYT-TH 

Công ty TNHH 

Thương mại 

Dược phẩm 

Trường Phát 

Lô 283, Liền kề 6, MBQH 

1413, phường Đông Vệ, 

thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cơ sở bán 

buôn 

thuốc 

Bán buôn thuốc bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực). 

Điều chỉnh 

19 
Quách Thị 

Thiết 

7454/CCHN-D-

SYT-TH 
Quầy thuốc 

Trung Thiết 03 

Thôn Hải Thanh, xã Hải 

Long, huyện Như Thanh 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực). 

Cấp mới 

20 
Nguyễn 

Thị Thơm 

3822/CCHN-

D-SYT-TH 

Quầy thuốc số 

65 

Thửa đất số 531, tờ bản đồ 

số 02, thôn Yên Doãn 2, 

xã Đông Yên, huyện Đông 

Sơn 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực). 

Cấp mới 

21 Hồ Thị Mai 
1554/CCHN-

D-SYT-TH 

Quầy thuốc 

Hồ Mai 

Thửa đất 81, tờ bản đồ số 

08, khu phố Nam Sơn, thị 

trấn Rừng Thông, huyện 

Đông Sơn 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực). 

Cấp mới 

22 
Nguyễn 

Thị Oanh 

5820/CCHN-

D-SYT-TH 

Quầy thuốc 

Diệu Anh 

Thửa đất số 98, tờ bản đồ 

15, thôn Văn Nam, xã 

Đông Văn, huyện Đông 

Sơn 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực). 

Cấp mới 
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23 
Lường Văn 

Hạnh 

7347/CCHN-

D-SYT-TH 

Quầy thuốc 

Minh Quang 

Khu phố Thống Nhất, thị 

trấn Rừng Thông, huyện 

Đông Sơn 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực). 

Cấp mới 

24 
Phùng Thị 

Hoa 

4150/CCHND

-SYT-TH 

Quầy thuốc Số 

06 

Số nhà 75, khu phố Thống 

Nhất, thị trấn Rừng Thông, 

huyện Đông Sơn 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực). 

Cấp mới 

25 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hiền 

2356/CCHND

-SYT-TH 

Quầy thuốc Số 

11 

Thửa đất 1143, tờ bản đồ 

số 11, thôn Tam Xuyên, xã 

Đông Khê, huyện Đông 

Sơn 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực). 

Cấp mới 

26 
Nguyễn 

Thị Vân 

6779/CCHN-

D-SYT-TH 

Quầy thuốc 

Hưng Vân 

Thửa đất 982, tờ bản đồ số 

11, thôn Yên Doãn, xã 

Đông Yên, huyện Đông 

Sơn 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực). 

Cấp mới 

27 

Nguyễn 

Thị Thúy 

Hằng 

8062/CCHN-

D-SYT-TH 
Quầy thuốc 

Như Quỳnh 

Thôn Thanh Oai, xã Đông 

Khê, huyện Đông Sơn 
Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực). 

Cấp mới 
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